Ngày soạn: 17/10/2016
Ngày dạy: 24/10/2016
Tuần 10- Tiết 19

KIỂM TRA 45 PHÚT 
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT.

1. Kiến thức

- HS trình bày được đặc điểm cấu tạo, chức năng của tế bào 
- HS trình bày được đặc điểm cấu tạo cơ thể người, các loại mô cơ; 

- Mô tả cấu tạo và tính chất của xương; Cấu tạo của xương phù hợp với chức năng
- Trình bày được cấu tạo, chức năng và các loại nơ ron. 
- Biện pháp bảo vệ và rèn luyện tim 

- Giải thích chức năng của các tế bào máu; giải thích các loại miễn dịch
HS đánh giá được lực học của mình để từ đó có biện pháp khắc phục

2. Kĩ năng

- Rèn luyện kĩ năng độc lập, suy nghĩ làm bài.

3. Thái độ 

- Phát huy tính tự giác, tích cực của HS.

4. Những năng lực chủ yếu cần hình thành 

- Năng lực giải quyết vấn đề 

- Năng lực sáng tạo

II. HÌNH THỨC KIỂM TRA 

- Kiểm tra trắc nghiệm  : 30 %- 3 điểm - Tự luận : 70 % - 7 điểm 
III. MA TRẬN ĐỀ :

	Tên chủ đề 
	Nhận biết 
	Thông hiểu 
	Vận dụng thấp 
	Vận dụng cao 

	Chương I Khái quát cơ thể người 

(5 tiết )
	Chọn lựa đặc điểm cấu tạo, chức năng của tế bào 
	
	
	

	Số câu:2

10%=1,0đ 
	2

100%=1,0đ 
	
	
	

	Chương II  Vận Động 

(6 tiết )
	Lựa chọn đặc điểm cấu tạo cơ thể người, các loại mô cơ;  Mô tả cấu tạo và tính chất của 
	 Trình bày được cấu tạo, chức năng và các loại nơ ron
	
	Cấu tạo của xương phù hợp với chức năng.

	 Số câu:5

50%=5,0đ
	3

40%= 2,0đ
	1

30%= 1,5đ
	
	1

30%=1,5đ

	Chương III Tuần Hoàn 

(7 tiết )
	
	Biện pháp bảo vệ và rèn luyện tim 
	Giải thích chức năng của các tế bào máu; giải thích các loại miễn dịch
	

	Số câu :2

40%=4,0đ
	
	1

25%=1,0đ
	1

75%=3,0đ
	

	Tổng số câu:9

10 điểm 

(100%)
	5 câu

3,0điểm

30%
	2 câu

2,5điểm

25%
	1 câu

3,0điểm

30%
	1 câu

1,5điểm

15%


IV / ĐỀ KIỂM TRA 

Đề 1 

I/ Trắc nghiệm khách quan ( 3,0điểm)

Câu 1(2,0 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu các phương án đúng cho mỗi câu hỏi sau : 

1. Tế bào là :

a. Đơn vị cấu tạo của cơ thể                                   b. Đơn vị chức năng của cơ thể

c. Đơn vị khối lượng của cơ thể                             d. Câu a sai  

2. Tế bào có những chức năng nào ?

a. Trao đổi chất                                   b. Lớn lên và sinh sản 

c. Cảm ứng                                          d. Vận động

3. Khoang ngực của cơ thể người có những cơ quan nào

a. Tim                 b. Phổi                         c. Gan             d. Dạ dày 

4. Mô cơ gồm


a. Mô máu                                         b. Các mô xương


c. Các mô cơ tim                               d. Các mô cơ vân                               .

Câu 2 ( 1,0điểm)

Chọn từ và cụm từ điền vào chỗ trống thay cho các số 1,2,3.. để hoàn chỉnh các câu sau. 
Tính chất của cơ là (1)……….. và (2)…………….Mỗi bắp cơ gồm nhiều bó cơ. Mỗi bó cơ gồm nhiều (3)………….Cơ co khi có (4)………………………………và chịu sự điều khiển của hệ thần kinh.

II/ Tự luận (7,0điểm)

Câu 3(1,5điểm).

Sự khác nhau giữa xương tay và xương chân có ý nghĩa gì đối với hoạt động sống của con người.

Câu 4 (1,5điểm)

Trình bày cấu tạo và chức năng của nơ ron.
Câu 5 (3,0điểm)

a, Trong các loại tế bào máu đã học em hãy cho biết tế bào nào có chức năng tham gia bảo vệ cơ thể. Trình bày hoạt động của tế bào đó

b, Bạn Hoàng nói với em tớ đã bị mắc bệnh sởi rồi, tôi sẽ không bị mắc bệnh đó nữa. Theo em bạn Hoàng nói có đúng không, em hãy giải thích. Đó là loại miễn dịch nào của cơ thể ?  

Câu 6 (1,0điểm).

Có những tác nhân nào gây hại cho hệ tim mạch? Nêu các biện pháp rèn luyện tim.
V. ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM 

Câu 1: (2,0điểm) .

1- a,b
2- a,b,c

3- a,b;  
4- c, d   (Mỗi ý đúng 0,5 điểm.)

Câu 2 (1,0điểm)  (Mỗi ý điền đúng được 0,25 đ)

Thứ tự điền :

1- co;         2- dãn;                3- sợi cơ;          4- kích thích từ môi trường

Câu 3 (1,5điểm) 
- Xương tay ngắn hơn xương chân, bàn tay có 5 ngón, ngón cái phát triển giúp tay cầm nắm chặt các vật, dụng cụ lao động. (0,75đ)

- Xương chân dài, to khỏe, xương bàn, xương ngón làm thành vòm, xương gót phát triển lùi về phía sau thích nghi vận động, đi lại bằng chân. (0,75đ)

Câu 4 (1,5điểm)

+ Cấu tạo nơron gồm:

- Thân: chứa nhân, xung quanh có tua ngắn (sợi nhánh). (0,5đ)

- Tua dài (sợi trục): có bao miêlin, tận cùng phân nhánh có cúc náp (0,5đ)

+ Chức năng 

- Cảm ứng  (0,25đ)

- Dẫn truyền  (0,25đ)

Câu 5 (3,0điểm)

a, Tế bào tham gia bảo vệ cơ thể là bạch cầu (0,25đ)

Khi vi khuẩn, virut xâm nhập vào cơ thể, các bạch cầu bảo vệ cơ thể bằng cách tạo nên 3 hàng rào bảo vệ :   (0,25đ)

+ Sự thực bào : bạch cầu trung tính và bạch cầu mô nô (đại thực bào) bắt và nuốt các vi khuẩn, virut vào trong tế bào rồi tiêu hoá chúng. (0,5đ)

+ Limpho B tiết ra kháng thể vô hiệu hoá kháng nguyên.  (0,5đ)

+ Limpho T phá huỷ các tế bào cơ thể bị nhiễm vi khuẩn, virut bằng cách nhận diện và tiếp xúc với chúng .  (0,5đ)

b, Bạn Hoàng nói như vậy là đúng (0,25đ)

Đây là khả năng miễn dịch tập nhiễm của cơ thể đối với bệnh này. Khi cơ thể mắc bệnh sởi các bạch cầu đã tạo nên các khánh thể để chống lại kháng nguyên do vi khuẩn sởi tạo ra. Từ đó trong cơ thể luôn có sẵn loại kháng thể để chống lại bệnh này cho nên cơ thể 

 không bị mắc bệnh nữa. (0,75đ)

Câu 5 (1 điểm) 

+ Các tác nhân có hại cho tim mạch :

- Nhịp tim tăng nhanh do : Lo lắng, thể dục quá sức, do khuyết tật tim, sốc, sốt, strees…

- Do vi khuẩn, vi rút

- Thức ăn nhiều mỡ động vật…

+ Biện pháp rèn luyện tim và hệ mạch:

- Tập TDTT thường xuyên, đều đặn vừa sức kết hợp với xoa bóp ngoài da.

- Tạo cuộc sống tinh thần thoải mái, vui vẻ

Đề 2 ( lớp 8 B)

I/ Trắc nghiệm khách quan ( 3,0điểm)

Câu 1(2,0 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu các phương án đúng cho mỗi câu hỏi sau : 

1. Tế bào là :

a. Đơn vị chức năng của cơ thể                              b. Đơn vị cấu tạo của cơ thể                                   

c. Đơn vị khối lượng của cơ thể                             d. Câu a sai  

2. Tế bào có những chức năng nào ?

a. Vận động.                                           b. Lớn lên và sinh sản 

c. Cảm ứng                                             d. Trao đổi chất                      

3. Khoang ngực của cơ thể người có những cơ quan nào

a. Gan                  b. Phổi                         c. Tim                 d. Dạ dày 

4. Mô cơ gồm

a. Mô máu                                         b. Các mô cơ tim                               

c. Các mô xương                               d. Các mô cơ vân                               .

Câu 2 ( 1,0 điểm)

Chọn từ và cụm từ điền vào chỗ trống thay cho các số 1,2,3.. để hoàn chỉnh các câu sau :

Tính chất của cơ là (1)………………………cơ thường bám vào hai đầu xương qua khớp nên khi cơ co làm(2)…………………….dẫn tới sự vận động của cơ thể. Mỗi bắp cơ gồm nhiều bó cơ,(3)……………………gồm nhiều tế bào cơ.Tế bào cơ được cấu tạo từ các (4)………

II/ Tự luận (7,0điểm)

Câu 3(1,5điểm).

Sự khác nhau giữa xương tay và xương chân có ý nghĩa gì đối với hoạt động sống của con người.

Câu 4 (1,5điểm)

Có mấy loại nơ ron; trình bày chức năng của từng loại.

Câu 5 (3,0điểm)

a, Trong các loại tế bào máu đã học em hãy cho biết tế bào nào có chức năng tham gia bảo vệ cơ thể chống mất máu khi bị thương. Trình bày hoạt động của tế bào đó.

b, Bạn Hòa nói với em tớ đã bị mắc bệnh quai bị rồi, tôi sẽ không bị mắc bệnh đó nữa. Theo em bạn Hòa nói có đúng không, em hãy giải thích. Đó là loại miễn dịch nào của cơ thể ?  

Câu 6 (1,0điểm).

Trình bày các biện pháp bảo vệ tim mạch tránh các tác nhân có hại.

V. ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM 

Đề 1( lớp 8A)

Câu 1: (2,0điểm) .

1- a,b
    2- b,c,d

 3- b,c ;    
4- b, d   (Mỗi ý đúng 0,5 điểm.)

Câu 2 (1,0điểm)  (Mỗi ý điền đúng được 0,25 đ)

Thứ tự điền : 1- co và dãn;   2- xương cử động         3- mỗi bó cơ;    4- tơ cơ
Câu 3 (1,5điểm) 
- Xương tay ngắn hơn xương chân, bàn tay có 5 ngón, ngón cái phát triển giúp tay cầm nắm chặt các vật, dụng cụ lao động. (0,75đ)

- Xương chân dài, to khỏe, xương bàn, xương ngón làm thành vòm, xương gót phát triển lùi về phía sau thích nghi vận động, đi lại bằng chân. (0,75đ)

Câu 4 (1,5điểm)

Có 3 loại nơ ron 

- Nơron hướng tâm (nơron cảm giác): có chức năng truyền xung thần kinh về trung ương thần kinh (0,5đ)

- Nơron trung gian (nơron liên lạc): có chức năng liên hệ giữa các nơ ron (0,5đ)

- Nơron li tâm (nơron vận động): có chức năng truyền xung thần kinh tới các cơ quan. (0,5đ)

Câu 5 (3,0điểm)

a, Tế bào tham gia bảo vệ cơ thể tránh mất máu là tiểu cầu (0,5đ)Hoạt động của tiểu cầu : Khi có vết rách, tiểu cầu va đập vào thành vết rách, vỡ giải phóng enzim biến chất sinh tơ máu trong huyết tương thành tơ máu tạo thành mạng lưới ôm giữ các tế bào máu -> tạo thành khối máu đông bịt kín vết thương (1,5đ)
b, Bạn Hoàng nói như vậy là đúng (0,25đ)

Đây là khả năng miễn dịch tập nhiễm của cơ thể đối với bệnh này. Khi cơ thể mắc bệnh quai bị các bạch cầu đã tạo nên các khánh thể để chống lại kháng nguyên do vi khuẩn quai bị tạo ra. Từ đó trong cơ thể luôn có sẵn loại kháng thể để chống lại bệnh này cho nên cơ 

thể không bị mắc bệnh nữa. (0,75đ)

Câu 6 (1,0điểm) 

 Biện pháp phòng tránh các tác nhân có hại cho tim mạch 

- Khắc phục và hạn chế các nguyên nhân làm tăng nhịp tim và huyết áp không mong muốn. (0,25đ)

- Không sử dụng các chất kích thích có hại, kiểm tra sức khoẻ định kì hàng năm (0,25đ)

- Cần tiêm phòng các bệnh có hại cho tim mạch, điều trị kịp thời các chứng bệnh như cúm, thấp khớp, sốt, sốc, strees... (0,25đ)

- Hạn chế ăn thức ăn hại cho tim mạch như : mỡ động vật... (0,25đ)

VI. CHỈNH SỬA RÚT KINH NGHIỆM

-  Chuẩn bị giờ sau: Chuẩn bị theo nhóm (1 bàn): 1 cuộn băng, 2 miếng gạc, 1 cuộn bông, dây cao su mỏng hoặc dây vải, 1 miếng vải mềm sạch (10x30cm).

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn: 22/10/2014

Ngày dạy:         2014

Tuần 10- Tiết 20

Bài 19: THỰC HÀNH 

 SƠ CỨU CẦM MÁU

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT.

1. Kiến thức 

- HS phân biệt vết thương làm tổn thương tĩnh mạch, động mạch hay mao mạch.

- Trình bày thao tác sơ cứu khi chảy máu và mất máu nhiều.

2. Kĩ năng 

- Kĩ năng hợp tác, ứng xử giao tiếp trong thực hành.

- Kĩ năng giải quyết vấn đề; xác định chính xác được tình trạng vết thương và đưa ra cách xử trí đúng, kịp thời.

- Kĩ năng thu thập và xử lý thông tin khi đọc SGK, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu cách sơ cứu cầm máu và quan sát thầy, cô giáo làm mẫu.

- Kĩ năng quản lí thời gian và đảm nhận trách nhiệm trong thực hành.

- Kĩ năng viết báo cáo thu hoạch.

3. Thái độ 

Có ý thức bảo vệ cơ thể, giúp đỡ người kahcs khi bị thương

4. Những năng lực chủ yếu cần hình thành 

- Năng lực tự học

- Năng lực giải quyết vấn đề 

- Năng lực sáng tạo

- Năng lực giao tiếp

- Năng lực hợp tác
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY – HỌC. 

- GV: Chuẩn bị 1cuộn băng, 2 miếng gạc, 1 cuộn bông, dây cao su hoặc dây vải, 1 miếng vải mềm (10x30cm).

- Bảng phụ có kẻ bảng sau :

	Các dạng chảy máu
	Biểu hiện

	1. Chảy máu mao mạch
	

	2. Chảy máu tĩnh mạch
	

	3. Chảy máu động mạch
	


- HS : Chuẩn bị theo nhóm (6 bạn) như của GV.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC.

1. Ổn định tổ chức (1’)

2.  Kiểm tra sự chuẩn bị của HS (1’)

- GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS 

3. Bài mới

VB: Cơ thể người trung bình có mấy lít máu?

- Máu có vai trò gì với hoạt động sống của cơ thể?

- GV: Nếu mất 1/2 lượng máu cơ thể thì cơ thể sẽ chết vì vậy khi bị thương chảy máu cần được sử lí kịp thời và đúng cách.

Hoạt động 1: Tìm hiểu về các dạng chảy máu (8’)

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- GV yêu cầu HS trao đổi nhóm, thảo luận để hoàn thành bảng :

- GV treo bảng phụ các dạng chảy máu

- Yêu cầu các nhóm lên làm vào bảng(4 phút) 

GV chữa bài và thống nhất đáp án (4 phút).

nhấn mạnh vì vận tốc máu chảy trong ĐM lớn nhất lên khi chảy máu ĐM thì máu thường nhanh nhiều thành tia, việc băng bó khó khăn phải dùng mọi cách để bịt chặt vết thương không cho máu chảy ra rồi sau đó đưa bênh
	- HS tự xử lí, liên hệ thực tế, trao đổi nhóm và hoàn thành bảng.

- Đại diện nhóm lên làm 


 Tiểu kết :

	Các dạng chảy máu
	Biểu hiện

	1. Chảy máu mao mạch
	- Máu chảy ít, chậm.

	2. Chảy máu tĩnh mạch
	- Máu chảy nhiều hơn, nhanh hơn.

	3. Chảy máu động mạch
	- Máu chảy nhiều, mạnh, thành tia.


Hoạt động 2: Cách sơ cứu và băng bó vết thương (27’)

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- GV nêu câu hỏi

- Khi chảy máu mao mạch biểu hiện như thế nào ?

- Khi bị chảy máu ở lòng bàn tay(chảy máu mao mạch) thì băng bó như thế nào ?

- GV lưu ý HS 1 số điểm, yêu cầu các nhóm tiến hành.

- GV yêu cầu các nhóm lấy 1 bạn làm mẫu bị chảy máu mao mạch ở tay và băng bó cho bạn (10 phút).

- GV kiểm tra mẫu băng của các tổ : yêu cầu mẫu băng phải đủ các bước, gọn, đẹp, không quá chặt, không quá lỏng.

- GV chấm điểm 1 số nhóm có mẫu băng tốt

-GV nêu câu hỏi

- Biểu hiện của chảy máu động mạch

- Khi bị chảy máu ở động mạch ở cổ tay , cần tiến hành sơ cứu như thế nào ?

- Trình bày các bước băng vết thương ở cổ tay

- Lưu ý HS về vị trí dây garô cách vết thương không quá gần (> 5cm), không quá xa.

- Yêu cầu các nhóm tiến hành sơ cứu và băng vết thương ở cổ tay.

- GV kiểm tra, đánh giá mẫu.

+ Mẫu băng phải đủ các bước, gọn, đẹp không quá chăt hay quá lỏng.

+ Vị trí dây garô.
	1,Chảy máu mao mạch và tĩnh mạch

- Các nhóm nghiên cứu thông tin SGK.

- HS trình bày : máu chảy ít, chậm

- 1 HS  trình bày cách băng bó vết thương ở lòng bàn tay như thông tin SGK :

- Các bước tiến hành :

+ Dùng ngón tay cái bịt chặt miệng vết thương trong vài phút

+ Sát trùng vết thương bằng cồn iốt.

+ Khi vết thương nhỏ có thể dùng băng dán

+ Khi vết thương lớn cho ít bông vào giữa 2 miếng gạc rồi đặt nó vào miệng vết thương và dùng băng buộc chặt lại.

- Mỗi nhóm tiến hành thực hành dưới sự điều khiển của tổ trưởng.

- Mỗi tổ chọn người, mẫu băng tốt nhất. Đại diện nhóm trình bày thao tác và mẫu.

2,Chảy máu động mạch :

- Máu chảy ra nhiều nhanh, thành tia

- Các nhóm nghiên cứu SGK + H 19.1.trả lời. :

Tìm vị trí động mạch(mạch có nhịp đập)ấn mạnh vào mạch để  máu ngừng chảy ở vết thương sau vài phút

- Buộc dây garô : ở vị trí gần sát nhưng cao hơn vết thương về phía tim

- Sát trùng vết thương, đặt gạc và bông lên miệng vết thương rồi băng lại 

- Các nhóm tiến hành dưới dự điều khiển của tổ trưởng.

- Mỗi tổ chọn một mẫu băng tốt nhất. Đại diện nhóm trình bày thao tác và mẫu.


Kết luận: 

1. Băng bó vết thương ở lòng bàn tay (chảy máu tĩnh mạch và mao mạch).

- Các bước tiến hành :

+ Dùng ngón tay cái bịt chặt miệng vết thương trong vài phút

+ Sát trùng vết thương bằng cồn iốt.

+ Khi vết thương nhỏ có thể dùng băng dán

+ Khi vết thương lớn cho ít bông vào giữa 2 miếng gạc rồi đặt nó vào miệng vết thương và dùng băng buộc chặt lại.

+ Lưu ý : Sau khi băng nếu vết thương vẫn chảy máu, phải đưa ngay bệnh nhân tới bệnh viện.

2. Băng bó vết thương cổ tay (chảy máu động mạch)

 Các bước tiến hành 

- Tìm vị trí động mạch (mạch có nhịp đập) ấn mạnh vào mạch để máu ngừng chảy ở vết thương sau vài phút

- Buộc dây garô : ở vị trí gần sát nhưng cao hơn vết thương về phía tim

- Sát trùng vết thương, đặt gạc và bông lên miệng vết thương rồi băng lại 


+ Lưu ý :


+ Vết thương chảy máu ở động mạch (tay chân) mới được buộc garô.


+ Cứ 15 phút nới dây garô 1 lần và buộc lại.


+ Vết thương ở vị trí khác chỉ ấn tay vào động mạch gần vết thương nhưng về phía trên.

Hoạt động 3: Thu hoạch(5’)

- GV yêu cầu mỗi HS về nhà tự viết báo cáo thực hành theo SGK.

- GV căn cứ vào đáp án + sự chuẩn bị + thái độ học tập của HS để đánh giá, cho điểm.

4. Kiểm tra đánh giá (1’)

- GV nhận xét chung về : phần chuẩn bị của HS, ý thức học tập, kết quả 

5. Hướng dẫn về nhà (2’)

- Hoàn thành báo cáo thu hoạch.

* Đáp án biểu điểm :chấm bài  thu hoạch :

1 . Kiến thức (5đ) :

+ Hoàn thành bảng  1đ

	
	Biểu hiện
	Cách sử lí

	Chảy máu tĩnh mạch 
	máu chảy chan hoà lai láng , ít khi thành tia và nếu có thành tia thì không theo nhịp
	Buộc dây garo phía sau vết đứt 

	Chảy máu động mạch 
	máu phun thành tia theo nhịp , máu có màu đỏ tươi 
	Buộc dây garo phía trước  vết đứt 


+ Yêu cầu cơ bản của biện pháp buộc dây garô( 1đ) : Dây garô bằng dây cao su hay dây vải mềm buộc chặt ở vị trí gần sát vết thương nhưng cao hơn vết thương về phía tim , với lực ép đủ làm cầm máu . 

+ Những vết thương ở tay hoặc chân mới buộc dây garô vì ở tay chân là những mô đặc nên biện pháp buộc dây garô mới có hiệu quả cầm máu (1đ)

+ Những vết thương  động mạch không phải ở tay ở chân cần được xử lí như sau :chỉ dùng biện pháp ấn tay vào động mạch gần vết thương , nhưng về phía tim. Dùng biện pháp buộc dây garô không có hiệu quả cầm máu mà còn nguy hiểm đến tính mạng . ví dụ như não thiếu ô xi trong vòng 1 phút đã có thể bị tổn thương đến mức không thể phục hồi.(1đ)

- Hoàn thành bảng 19 sgk/63 (1đ)

	Các kĩ năng được học
	Các thao tác
	Ghi chú

	1. Sơ cứu vết thương chảy máu mao mạch
	 - Dùng ngón tay cái bịt chặt miệng vết thương trong vài phút

+ Sát trùng vết thương bằng cồn iốt.

+ Khi vết thương nhỏ có thể dùng băng dán

+ Khi vết thương lớn cho ít bông vào giữa 2 miếng gạc rồi đặt nó vào miệng vết thương và dùng băng buộc chặt lại.
	

	2. Sơ cứu vết thương chảy máu động mạch.
	- Tìm vị trí động mạch (mạch có nhịp đập) ấn mạnh vào mạch để máu ngừng chảy ở vết thương sau vài phút

- Buộc dây garô : ở vị trí gần sát nhưng cao hơn vết thương về phía tim

- Sát trùng vết thương, đặt gạc và bông lên miệng vết thương rồi băng lại 


	


2 .Kĩ năng thực hành trên lớp được tối đa (5đ)
Thứ 5 ngày 23 tháng 10 năm 2014



























